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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN I  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      NĂM HỌC 2014 – 2015  
                       MÔN VẬT LÝ 10 
           THỜI GIAN 150 PHÚT (không kể thời gian giao đề)  
         Ngày 04  tháng 4 năm 2015 
   
  

ĐỀ THI (gồm 2 trang, có 5 bài, mỗi bài 4 điểm) 

Bài 1: 
 Một tàu hoả (hình 1) khởi hành không vận tốc đầu 
từ ga A, chuyển động nhanh dần đều trong 2 phút rồi 
chuyển động đều trong 12 phút kế, sau đó chuyển động 
chậm dần đều trong 4 phút và dừng lại khi đến ga B. 
Quãng đường đi của tàu từ A đến B là 18 km. 

Tính tốc độ lớn nhất của tàu khi chuyển động 
(theo đơn vị km/h). 

Bài 2: 
Một vật khối lượng m đặt trên mặt sàn nằm ngang. 

Hệ số ma sát giữa vật với mặt sàn là µ = 0,25. Để khối 
hộp chuyển động thẳng đều trên mặt sàn, người ta có thể 
tác dụng lực đẩy 1F

r
 hướng xuống hoặc lực kéo 2F

r
 hướng 

lên như hình 2. Trong mỗi trường hợp, lực đẩy hoặc lực 
kéo đều hợp với phương ngang góc α = 37o. Cho gia tốc 
trọng trường là g. 

a) Tìm biểu thức tính độ lớn F1 và F2. Từ đó cho 
biết để vật chuyển động thẳng đều với lực tác dụng nhỏ, nên chọn cách đẩy hay kéo vật? 

b) Để vật chuyển động thẳng đều với lực tác dụng nhỏ nhất, cần tác dụng lực đẩy hay lực kéo 
với góc α là bao nhiêu? 

Bài 3: 
 Một giá sách AB có khối lượng m0 = 2 kg chiều ngang AB = l 
được mô tả khái quát như hình 3. Gíá sách đặt nằm ngang và được gắn 
vào tường nhờ một bản lề tại A, đầu B treo vào tường nhờ dây BC hợp 
với AB góc α = 45o. Người ta chất lên giá một lượng sách có trọng 
lượng m = 8 kg, phương trọng lực của sách đi qua điểm D trên giá sách 
với AD = AB/4. 

a) Tìm độ lớn lực căng T của dây treo và lực F của bản lề tác 
dụng lên giá sách. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. 

b) Khi di chuyển  điểm treo C của dây lên cao hơn để tăng góc 
α, độ lớn của các lực T và F tăng hay giảm, vì sao? Dây khó bị đứt, 
bản lề khó bị hư khi góc α lớn hay nhỏ?  

Bài 4: 
 Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh 
Trái Đất ở một độ cao nào đó so với mặt đất (hình 4). Tuy nhiên khi 
quan sát từ mặt đất, ta thấy vệ tinh địa tĩnh luôn nằm yên tại một nơi 
trên bầu trời. Ví dụ, các vệ tinh địa tĩnh VINASAT-1 và VINASAT-2 
của Việt Nam luôn nằm trên bầu trời ở các vị trí kinh tuyến 132o Đông 
và 131,8o Đông. 
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 a) Các vệ tinh địa tĩnh nằm ở vị trí vĩ tuyến nào của Trái Đất, vì sao? 
 b) Các vệ tinh địa tĩnh có sử dụng nguồn năng lượng nào mang theo trên vệ tinh để duy trì 
chuyển động lâu dài quanh Trái Đất hay không, vì sao? 
 c) Tìm độ cao của vệ tinh địa tĩnh so với mặt đất. Cho biết khối lượng Trái Đất là M = 6.1024 kg, 
hằng số hấp dẫn G = 6,67.10−11 N.m2/kg2, chu kỳ quay của Trái Đất quanh trục là 24 h, bán kính Trái 
Đất R = 6400 km. 

Bài 5: 
 Một vật khối lượng m = 100 g gắn ở đầu một lò xo nhẹ nằm ngang có 
độ cứng k = 20 N/m, đầu còn lại của lò xo gắn chặt vào tường như hình 5. Vật 
m có thể chuyển động trên mặt sàn nằm ngang, hệ số ma sát giữa m với mặt 
sàn là µ = 0,2. Kéo m theo phương dọc theo trục lò xo đến vị trí lò xo bị nén lại 
một đoạn ∆l0 = 10 cm rồi buông cho m chuyển động không vận tốc đầu. Cho 
gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Hỏi trong quá trình vật m chuyển động: 
 a) lò xo có độ giãn cực đại là bao nhiêu? 
 b) vật m có tốc độ cực đại là bao nhiêu? 

  
HẾT
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                                                                             Trang 3

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN I 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      NĂM HỌC 2014 – 2015  
                       MÔN VẬT LÝ 10 
           THỜI GIAN 150 PHÚT (không kể thời gian giao đề)  
         Ngày 04  tháng 4 năm 2015 
 
         

ĐÁP ÁN 

Bài 1: 
 Gọi vm là tốc độ lớn nhất của tàu khi chuyển động. 
 Quãng đường đi: s = s1 + s2 + s3 = vtb1t1 + vmt2 + vtb3t3    (1đ) 
 Trong đó: vtb1 = (v01 + vm)/2 = vm/2, vtb3 = (vm + v3)/2 = vm/2   (1đ) 
 Suy ra: s = vmt1/2 + vmt2 + vmt3/2       (1đ) 
 Tính được: vm = 72 km/h.        (1đ) 

(HS có thể dùng các phương trình: s = at2/2 + v0t và v = at + v0) 

Bài 2: 
 a) Khi đẩy vật: 1 msP N F F 0+ + + =

rr r r r
       (0,25đ) 

 Chiếu lên Oy thẳng đứng hướng lên: −P + N – F1sinα = 0    (0,25đ) 
 Chiếu lên Ox cùng chiều chuyển động: F1cosα − Fms = 0    (0,25đ) 
 Với Fms = µN, suy ra: F1 = µmg/(cosα − µsinα)     (0,25đ) 

Khi kéo vật: 2 msP N F F 0+ + + =
rr r r r

       (0,25đ) 
 Chiếu lên Oy thẳng đứng hướng lên: −P + N + F2sinα = 0    (0,25đ) 
 Chiếu lên Ox cùng chiều chuyển động: F2cosα − Fms = 0    (0,25đ) 
 Với Fms = µN, suy ra: F2 = µmg/(cosα + µsinα)     (0,25đ) 
 Do cosα + µsinα > cosα − µsinα nên F2 < F1, nên dùng cách kéo vật.  (0,5đ) 
 b) Đặt µ = tanϕ = sinϕ/cosϕ        (0,5đ) 
 Tìm được: F2 = µmgcosϕ/(cosϕcosα + sinϕsinα) = µmgcosϕ/cos(ϕ − α)  (0,5đ) 
 F2 min khi cos(ϕ − α) max, suy ra: ϕ = α hay tanα = µ, α = 14o.    (0,5đ) 
Bài 3: 

a) Phương trình momen đối với trục A: Tlsinα = P0l/2 + Pl/4   (0,5đ) 
Tính được: T = (P0/2 + P/4)/sinα = 30 2  N = 42,3 N.    (0,5đ) 
Phương trình lực trên các phương ngang và đứng:  Fx – Tcosα = 0  (0,25đ) 
       Fy + Tsinα − P0 – P = 0 (0,25đ) 
Tính được :  Fx = (P0/2 + P/4)cotα       (0,25đ) 
  Fy = P0/2 + 3P/4       (0,25đ) 
  F = 2 2

x yF F+  = 76,2 N.      (0,5đ) 
b) Khi α tăng thì  sinα tăng, T giảm;      (0,5đ) 
   cotα giảm, F giảm.      (0,5đ) 
Dây khó đứt, bản lề khó hư khi góc α lớn.      (0,5đ) 

Bài 4: 
 a) Vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo do lực hấp dẫn của Trái Đất hướng về tâm Trái Đất. 

Vệ tinh đứng yên so với mặt đất nên phải ở vĩ tuyến 0o trên xích đạo.  (1đ)  
b) Không cần nguồn năng lượng nào duy trì chuyển động của vệ tinh.  (1đ) 
c) Định luật II Newton:  GMm/r2 = mω2r     (0,5đ) 
    GM/r3 = 4π2/T2, r3 = GMT2/(4π2)   (0,5đ) 
Tính được:    r = 42300 km.      (0,5đ) 
Độ cao so với mặt đất: h = r – R = 35900 km.     (0,5đ) 
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Bài 5: 
a) Xét khi vật chuyển động đến vị trí lò xo giãn cực đại.   
Định lý động năng:  Wđ – Wđ0 = Alx + Ams      (0,5đ) 
   0 = k(∆l0

2 − ∆l2)/2 − µmg(∆l0 + ∆l)    (0,5đ) 
Tính được:  ∆l = 8 cm.       (1đ) 
b) v max khi   Flx = Fms, suy ra ∆l = µmg/k = 0,01 m.   (0,5đ) 
Định lý động năng:  mv2/2 = k(∆l02 − ∆l2)/2 − µmg(∆l0 − ∆l)   (0,5đ) 
Tính được:  v = 1,27 m/s.       (1đ) 
 

  HẾT 


